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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số : 192/2004/QĐ-TTg  ----------------------------------------------------------------- T.310  

  Hà Nội, ngày 16  tháng 11 năm 2004 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, 

các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, 

các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước,  

các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước  

và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân 
_________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị 

định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 02 

năm 1998; 

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

 
QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công khai tài chính 

đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có 

nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của 

nhân dân được thành lập theo quy định của pháp luật.  

Điều 2 .Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày 

đăng Công báo. 

Bãi bỏ Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 1998 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối 

với ngân sách nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh 

nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân 
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dân         và Quyết định số 182/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2001 

của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg 

ngày 20 tháng 11  năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Điều 3.  Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thi hành 

Quyết định này. 

 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các đơn vị 

dự toán ngân sách, Thủ trưởng các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, 

Trưởng ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các 

doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch hội đồng quản lý hoặc Tổng giám đốc các 

quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước, Trưởng ban quản lý các quỹ có nguồn 

từ các khoản đóng góp của nhân dân được thành lập theo quy định của pháp 

luật chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc 

thi hành Quyết định này./. 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Nơi nhận : 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  

  cơ quan thuộc Chính phủ, 

- HĐND, UBND các tỉnh,  

  thành phố trực thuộc Trung ương, 

- Văn phòng Quốc hội, 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, 

- Văn phòng Chủ tịch nước, 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 

- Tòa án nhân dân tối cao, 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,                       Phan Văn Khải đã ký 

- Học viện Hành chính quốc gia,      
- Công báo, 

- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, 

  Người phát ngôn của Thủ tướng, 

   các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, 

- Lưu : KTTH (5b), VT. 
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CHÍNH PHỦ 
--------- 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ----------------------------------------------------------------- T.  

 

 

QUY CHẾ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 

Đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách,  

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư  

xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước,  

các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước  

và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ- TTg  

ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ) 

---------- 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1 .  Mục đích công khai tài chính 

Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán 

bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực 

hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà 

nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo 

quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm 

chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Điều 2.  Nguyên tắc công khai tài chính 

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin tài chính phải công 

khai, phù hợp với từng đối tượng cung cấp và tiếp nhận thông tin thông qua 

những hình thức quy định trong Quy chế này. 

2. Việc gửi các báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấp, báo cáo 

quyết toán tài chính của các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ, các doanh nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ 

các khoản đóng góp của nhân dân được các cấp có thẩm quyền cho phép 

thành lập thực hiện theo chế độ báo cáo tài chính và kế toán hiện hành. 

Điều 3.  Đối tượng và phạm vi áp dụng công khai tài chính 

1. Đối tượng phải công khai tài chính gồm: các cấp ngân sách nhà nước, 

các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, 

các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các 
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doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ 

có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân được cấp có thẩm quyền 

cho phép thành lập theo quy định của pháp luật. Các đối tượng nói trên sau 

đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Không công khai những tài liệu và số liệu thuộc bí mật nhà nước quy 

định tại Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 

ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quyết định      

số 237/2003/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ 

về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành tài chính, 

các tài liệu, số liệu thuộc bí mật của các ngành, địa phương theo quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Công an. 

Điều 4.  Hình thức công khai tài chính 

Việc công khai tài chính theo qui định của Quy chế này được thực hiện 

thông qua các hình thức sau: 

1. Công bố trong các kỳ họp thường niên của cơ quan, tổ chức, đơn vị;  

2. Phát hành ấn phẩm; 

3. Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Việc niêm yết này phải được thực hiện ít nhất trong thời gian 90 ngày, kể từ 

ngày niêm yết; 

4. Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

liên quan; 

5. Đưa lên trang thông tin điện tử; 

6. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 

Chương II 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CẤP  

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

Điều 5. Công khai số liệu dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, ngân 

sách trung ương hàng năm; số liệu dự toán, quyết toán ngân sách của các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

1. Công khai chi tiết số liệu dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước theo 

các chỉ tiêu đã được Quốc hội quyết định, phê chuẩn, gồm: 

a) Dự toán, quyết toán thu ngân sách nhà nước; 
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b) Dự toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước; 

c) Dự toán, quyết toán cân đối thu, chi ngân sách, bội chi và nguồn bù 

đắp bội chi ngân sách nhà nước. 

2. Công khai chi tiết số liệu dự toán, quyết toán ngân sách trung ương, 

gồm: 

a) Dự toán, quyết toán ngân sách trung ương theo từng lĩnh vực đã được 

Quốc hội quyết định, phê chuẩn; 

b) Tổng số và chi tiết dự toán ngân sách trung ương của từng Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương theo 

từng lĩnh vực đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao; tổng 

số và chi tiết quyết toán ngân sách trung ương của từng Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương theo từng lĩnh vực 

đã được Quốc hội phê chuẩn, trừ các tài liệu, số liệu quy định tại khoản 2 

Điều 3 của Quy chế này; 

c) Dự toán, quyết toán số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân 

sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Quốc hội quyết 

định, phê chuẩn, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính thẩm định. 

3. Công khai tỷ lệ phần trăm phân chia đối với các khoản thu phân chia 

giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định, Thủ tướng 

Chính phủ giao. 

4. Công khai dự toán ngân sách của từng tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao; quyết toán ngân sách của 

từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Tài chính thẩm định. 

5. Việc công khai các số liệu quy định tại Điều này do Bộ trưởng Bộ Tài 

chính công bố bằng các hình thức: thông báo bằng văn bản cho các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phát hành ấn phẩm; đưa lên trang 

thông tin điện tử của Bộ Tài chính. 

Điều 6. Công khai chi tiết số liệu dự toán, quyết toán ngân sách hàng 

năm của các cấp chính quyền địa phương 

1. Công khai chi tiết số liệu dự toán, quyết toán ngân sách địa phương 

theo các chỉ tiêu đã được Hội đồng nhân dân quyết định, phê chuẩn, gồm:  
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a) Dự toán, quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;  

b) Dự toán, quyết toán thu ngân sách địa phương; 

c) Dự toán, quyết toán chi ngân sách địa phương; 

d) Riêng đối với ngân sách cấp xã, phải công khai dự toán, quyết toán 

chi tiết đến từng lĩnh vực thu và tỷ lệ phân chia nguồn thu được phân cấp, 

từng lĩnh vực chi, công khai chi tiết một số hoạt động tài chính khác của xã 

như: các quỹ công chuyên dùng, các hoạt động sự nghiệp,… 

2. Công khai chi tiết số liệu dự toán, quyết toán ngân sách cấp mình, 

gồm:  

a) Dự toán, quyết toán ngân sách cấp mình theo từng lĩnh vực đã được 

Hội đồng nhân dân quyết định, phê chuẩn; 

b) Tổng số và chi tiết dự toán ngân sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc cấp mình theo từng lĩnh vực đã được Hội đồng nhân dân quyết định, 

Ủy ban nhân dân giao; tổng số và chi tiết quyết toán ngân sách của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc cấp mình theo từng lĩnh vực đã được Hội đồng nhân dân 

phê chuẩn, trừ các tài liệu, số liệu quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế này. 

c) Dự toán, quyết toán số bổ sung từ ngân sách cấp mình cho ngân sách cấp 

dưới đã được Hội đồng nhân dân quyết định, phê chuẩn, Ủy ban nhân dân giao. 

3. Công khai tỷ lệ phần trăm phân chia đối với các khoản thu phân chia 

giữa các cấp ngân sách ở địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao. 

4. Công khai dự toán ngân sách của từng quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, xã, phường, trị trấn đã được Uỷ ban nhân dân cấp trên giao; quyết 

toán ngân sách của từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, 

phường, trị trấn đã được cơ quan tài chính cấp trên thẩm định. 

5. Việc công khai các số liệu quy định tại Điều này do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các cấp công bố hàng năm bằng các hình thức: thông báo bằng văn 

bản cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình, các quận, huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với cấp tỉnh), xã, phường, thị trấn (đối với cấp 

huyện); phát hành ấn phẩm; đưa lên trang thông tin điện tử (ở những địa 

phương đã có trang thông tin điện tử). Riêng đối với cấp xã thực hiện bằng 

hình thức niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã; thông báo bằng 

văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và trưởng các thôn, 
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ấp, bản, làng, tổ dân phố; thông báo trên các phương tiện thông tin tuyên 

truyền ở cơ sở. 

Điều 7. Thời điểm công khai ngân sách hàng năm đối với các cấp ngân 

sách nhà nước  

Dự toán, quyết toán ngân sách phải được công khai trong thời hạn          

60 ngày, kể từ ngày được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định, phê 

chuẩn. 

 

Chương III 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ  DỰ TOÁN  NGÂN SÁCH, 

CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ, CÁC 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÓ SỬ DỤNG  

VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Điều 8. Công khai việc phân bổ và sử dụng kinh phí ngân sách hàng 

năm đối với các đơn vị dự toán ngân sách 

1. Thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách công bố công khai trong nội 

bộ đơn vị về dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao, quyết toán 

ngân sách đã được cấp có thẩm quyền duyệt. 

2. Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên công bố công khai dự toán ngân 

sách, kể cả dự toán ngân sách điều chỉnh đã giao cho các đơn vị dự toán cấp 

dưới; công bố công khai quyết toán ngân sách đã duyệt cho các đơn vị dự 

toán cấp dưới. 

3. Việc công khai những nội dung theo quy định tại Điều này được thực 

hiện bằng các hình thức: thông báo bằng văn bản; niêm yết tại đơn vị; công 

bố trong hội nghị cán bộ, công chức của đơn vị; phát hành ấn phẩm (nếu thấy 

cần thiết). Thời điểm công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày được cấp có 

thẩm quyền giao, duyệt. 

Điều 9. Công khai việc thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ 

chức, cá nhân đối với các đơn vị dự toán ngân sách 

Hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách có nguồn thu và 

các khoản chi từ các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định 

của pháp luật, phải công bố công khai mục đích huy động, mức đóng góp, kết 

quả huy động và hiệu quả việc sử dụng các nguồn huy động. 
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Việc công khai những thông tin quy định tại Điều này được thực hiện 

bằng các hình thức: niêm yết tại trụ sở đơn vị; thông báo trực tiếp đến các tổ 

chức và cá nhân tham gia đóng góp. 

Điều 10. Công khai ngân sách và kinh phí của các tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ   

Thủ trưởng tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thực hiện công khai 

số liệu dự toán, quyết toán thu, chi tài chính, các khoản đóng góp của tổ chức 

và cá nhân (nếu có); cơ sở xác định mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước 

hỗ trợ cho đơn vị. Việc công khai được thực hiện thông qua hình thức: niêm 

yết tại trụ sở cơ quan; công bố trong hội nghị của tổ chức. Thời điểm công 

khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao, xét 

duyệt. 

Điều 11. Công khai việc phân bổ và sử dụng vốn đầu tư đối với các dự 

án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

1. Người có thẩm quyền quyết định phân bổ vốn đầu tư cho các dự án 

đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định 

của pháp luật phải công khai việc phân bổ vốn đầu tư trong dự toán ngân sách 

nhà nước được giao hàng năm cho các dự án. 

2. Người có trách nhiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước phải công khai các nội dung sau:  

a) Dự toán ngân sách của dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư được duyệt, 

mức vốn đầu tư của dự án được giao trong dự toán ngân sách năm; 

b) Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

c) Quyết toán vốn đầu tư của dự án theo niên độ hàng năm; 

d) Quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

3. Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị; 

công bố trong hội nghị của cơ quan, đơn vị.  

4. Thời điểm công khai: 
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a) Các nội dung công khai quy định tại khoản 1 và điểm a, điểm c   

khoản 2 Điều này phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày dự 

toán, quyết toán vốn đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền giao, phê 

duyệt; 

b) Nội dung công khai quy định tại điểm b khoản 2 Điều này phải được 

thực hiện công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà 

thầu. 

c) Nội dung công khai quy định tại điểm d khoản 2 Điều này phải được 

thực hiện công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày quyết toán vốn đầu tư 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.    

 

Chương IV 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI  

CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC  

Điều 12.  Nội dung công khai tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước 

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh 

nghiệp nhà nước, thực hiện công khai các nội dung sau: 

1. Tình hình tài chính của doanh nghiệp; 

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

3. Việc trích, lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp; 

4. Các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước của doanh nghiệp; 

5. Các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động; 

6. Số vốn góp và hiệu quả góp vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp, tổ 

chức khác. 

Điều 13 .  Hình thức và thời điểm công khai tài chính đối với các doanh 

nghiệp nhà nước: 

Việc công khai những nội dung quy định tại Điều 12 của Quy chế này 

được thực hiện theo các hình thức: phát hành ấn phẩm; niêm yết tại doanh 

nghiệp; công bố trong hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức của doanh nghiệp. 
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Việc công khai tài chính được thực hiện định kỳ hàng năm. Thời điểm 

công khai tài chính chậm nhất là 120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

 

Chương V 
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC QUỸ CÓ NGUỒN  

TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ  CÁC QUỸ CÓ NGUỒN  

TỪ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN VÀ CÁ NHÂN,  

TỔ CHỨC KHÁC ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUY ĐỊNH  

CỦA PHÁP LUẬT 

Điều 14. Công khai tài chính đối với quỹ có nguồn từ ngân sách nhà 

nước 

1. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ hoặc Tổng giám đốc quỹ thực hiện 

công khai các nội dung sau: 

a) Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ; 

b) Kế hoạch tài chính hàng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có 

quan hệ với ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền; 

c) Kết quả hoạt động của quỹ; 

d) Quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Hình thức và thời điểm công khai 

a) Việc công khai tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều này được 

thực hiện bằng hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở quỹ; phát hành ấn 

phẩm; thông báo trong hội nghị hàng năm của quỹ. 

b) Đối với nội dung quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này phải 

được công khai chậm nhất là sau 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

c) Đối với nội dung quy định tại điểm c, điểm d, khoản 1 Điều này phải 

được công khai chậm nhất là 120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.  

Điều 15 .  Nội dung công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ 

các khoản đóng góp của nhân dân và cá nhân, tổ chức khác được thành lập 

theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là quỹ có nguồn thu từ các khoản 

đóng góp của nhân dân). 

Người có trách nhiệm quản lý quỹ thực hiện công khai các nội dung sau: 

1. Quy chế hoạt động của quỹ, các điều kiện, tiêu chuẩn, quyền lợi và 

nghĩa vụ của người đóng góp và người được hưởng lợi từ quỹ; 
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2. Mục đích huy động và sử dụng các nguồn thu của quỹ; 

3. Đối tượng và hình thức huy động; 

4. Mức huy động; 

5. Kết quả huy động; 

6. Sử dụng quỹ trong năm cho các mục tiêu; 

7. Báo cáo quyết toán năm.  

Điều 16 .  Nội dung công khai tài chính đối với các quỹ có sử dụng các 

khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tại 

các xã, thị trấn 

Ngoài những nội dung công khai quy định tại Điều 15 Quy chế này, đối 

với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng các khoản đóng góp 

của nhân dân, các quỹ còn phải công bố công khai những nội dung sau: 

1. Dự toán cho từng công trình theo kế hoạch đầu tư được duyệt; 

2. Chi tiết các nguồn vốn đầu tư  cho từng công trình; 

3. Kết quả đã huy động của từng đối tượng cụ thể, thời gian huy động; 

4. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

5. Tiến độ thi công và kết quả nghiệm thu khối lượng, chất lượng công 

trình, quyết toán công trình. 

Điều 17 .  Hình thức và thời điểm công khai tài chính đối với các quỹ 

có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân 

1. Việc công khai tài chính quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Quy chế 

này được thực hiện bằng các hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở quỹ; 

công bố trong kỳ họp với các đối tượng đóng góp cho quỹ.  

2. Thời điểm công khai: 

a)  Các nội dung công khai được quy định tại khoản 1 và khoản 2       

Điều 15 của Quy chế này phải được công khai khi vận động đóng góp, tài trợ 

của các tổ chức, cá nhân. 

b) Các nội dung công khai quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 15, 

khoản 1 và khoản 2 Điều 16 của Quy chế này phải được công khai trước khi 

thực hiện ít nhất là 30 ngày. 
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c) Các nội dung công khai quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 15, 

khoản 3 và khoản 5 Điều 16 của Quy chế này phải được công khai hàng năm, 

chậm nhất là trước ngày 31 tháng 3 năm sau. 

d) Nội dung công khai quy định tại khoản 4 Điều 16 của Quy chế này 

phải được công khai chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày có kết quả lựa chọn 

nhà thầu. 

đ) Đối với các quỹ có sử dụng nguồn thu từ các khoản đóng góp của 

nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, ngoài việc công 

khai theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này, hàng năm còn phải công 

khai quyết toán từng công trình có chi tiết đến hạng mục công trình chậm 

nhất là 30 ngày, kể từ ngày quyết toán công trình được duyệt.  

 

Chương VI 
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 18. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính  

1. Đơn vị sử dụng ngân sách gửi báo cáo đã công khai và báo cáo tình 

hình thực hiện công khai ngân sách của đơn vị mình cho đơn vị dự toán cấp 

trên, đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp báo cáo đơn vị dự toán cấp I. 

2. Đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo đã công khai và tổng hợp kết quả 

tình hình thực hiện công khai ngân sách của đơn vị mình và các đơn vị trực 

thuộc báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp. 

3. Thủ trưởng các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ báo cáo các 

tài liệu, số liệu đã công khai của đơn vị cho cơ quan tài chính của cấp ngân 

sách đã thực hiện hỗ trợ. 

4. Người có trách nhiệm quản lý vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây 

dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, báo cáo cơ quan quản lý 

cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp số liệu, tài liệu đã công khai tài chính 

của dự án đầu tư. 

5. Hội đồng quản lý hoặc Tổng giám đốc quỹ có nguồn từ ngân sách nhà 

nước báo cáo cơ quan quyết định thành lập và cơ quan tài chính cùng cấp số 

liệu, tài liệu đã công khai tài chính.  

6. Người có trách nhiệm quản lý quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng 

góp của nhân dân báo cáo cơ quan tài chính của cấp cho phép thành lập quỹ 

các số liệu, tài liệu đã công khai tài chính. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh 

nghiệp nhà nước gửi báo cáo tài liệu, số liệu đã công khai tài chính của doanh 
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nghiệp theo quy định của Quy chế này cho Sở Tài chính (đối với doanh 

nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập), Bộ Tài chính (đối với 

doanh nghiệp do các cơ quan Trung ương quyết định thành lập). 

Điều 19. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính hàng 

năm của các cấp chính quyền 

1. Cơ quan tài chính các cấp ở địa phương giúp Ủy ban nhân dân cùng 

cấp tổng hợp tình hình công khai tài chính của địa phương mình, báo cáo Ủy 

ban nhân dân và cơ quan tài chính cấp trên; tổng hợp và công bố số liệu công 

khai tài chính của địa phương. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính: tổng hợp tình hình thực hiện công khai tài 

chính trong cả nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp và công bố số 

liệu công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan trung ương và của các địa 

phương bằng hình thức phát hành ấn phẩm. 

Điều 20. Mẫu biểu và thời gian báo cáo: 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể mẫu biểu và thời gian gửi báo 

cáo về tình hình thực hiện Quy chế công khai tài chính. 

Điều 21. Kiểm tra và giám sát thực hiện 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 

Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị dự toán cấp trên chịu trách 

nhiệm kiểm tra việc thực hiện công khai tài chính của các đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý. 

2. Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức 

đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và nhân dân giám sát việc thực hiện công khai 

tài chính theo các quy định tại Quy chế này. 

Điều 22. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng những quy định về công 

khai tài chính quy định tại Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi 

phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

 

Chương VII 

CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN 

Điều 23.  Chất vấn 
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Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng được tiếp nhận thông tin 

công khai tài chính theo các quy định của Quy chế này có quyền chất vấn cơ 

quan, tổ chức, đơn vị về các nội dung công khai tài chính. 
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Điều 24. Trả lời chất vấn 

1. Người có trách nhiệm thực hiện công khai tài chính theo quy định  của 

Quy chế này phải trả lời chất vấn về các nội dung công khai tài chính. Việc 

trả lời chất vấn phải được thực hiện bằng văn bản và gửi tới người chất vấn. 

2. Người bị chất vấn phải trả lời cho người chất vấn chậm nhất sau 10 

ngày, kể từ ngày tiếp nhận nội dung chất vấn. Trường hợp nội dung chất vấn 

phức tạp, cần nhiều thời gian để chuẩn bị trả lời thì phải có văn bản hẹn ngày 

trả lời cụ thể cho người chất vấn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận 

được nội dung chất vấn. 
 
 
 

  

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
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